
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 01BK15A7

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp Ghi chú

1 1223360231 Dương Tuấn Anh 21/02/2007 01BK15A7

2 1223240058 Phạm Nguyễn Tuấn Anh 14/02/2002 01BK15A7

3 1223360240 Nguyễn Hoàng Anh 10/04/2007 01BK15A7

4 1223360238 Nguyễn Quốc Bảo 24/02/2007 01BK15A7

5 1223360245 Lâm Thị Yến Chi 07/10/2007 01BK15A7

6 1223360234 Cao Đức Hạnh 03/02/2007 01BK15A7

7 1223360229 Phan Trần Thu Hằng 17/08/2007 01BK15A7

8 1223360232 Nguyễn Gia Hân 02/12/2007 01BK15A7

9 1223360227 Phạm Ngọc Tuyết Ngân 28/02/2007 01BK15A7

10 1223360235 Trần Nguyễn Quỳnh Ngân 18/08/2007 01BK15A7

11 1223240059 Bùi Thị Thu Nguyệt 06/10/2004 01BK15A7

12 1223360108 Nguyễn Thị Quỳnh Như 30/12/2007 01BK15A7

13 1223360239 Phan Thanh Phong 19/10/2007 01BK15A7

14 1223240060 Đặng Ngọc Phương 24/10/2004 01BK15A7

15 1223360233 Đỗ Trọng Tín 12/11/2007 01BK15A7

16 1223360237 Hồ Tấn Thành 10/08/2007 01BK15A7

17 1223360215 Nguyễn Thị Phương Thảo 29/01/2007 01BK15A7

18 1223360222 Nguyễn Thị Như Ý 11/03/2007 01BK15A7
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